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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Môn thi: TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát  đề)
MÃ ĐỀ THI: 116

________________________

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình  2 2log 2log 1x x   là

A.  ;2 . B.  ; 1  . C.  0; . D.  .

Câu 2: Cho khối lập phương có thể tích bằng 27 . Độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng 

A. 3 3 . B. 9 . C. 3. D. 3 . 

Câu 3: Xét cấp số cộng   *,nu n , có 1 5u  , 2 8u  . Tìm số hạng 5u .

A. 
5 405u   . B. 

5 17u   . C. 
5 405u  . D. 

5 17u  .

Câu 4: Cho a  là số dương khác 1. Khi đó log
a

a  bằng 

A. 
1

2
. B. 2 . C. a . D. a . 

Câu 5: Nếu    
2

2

0

3 4 d 4f x f x x   
    và  

2
2

0

1 d 14f x x     thì  
2

0

df x x  bằng

A. 13 . B. 16 . C. 10 . D. 16 .

Câu 6: Cho ,p q  là các số thực thỏa mãn điều kiện  16 20 25log log logp q p q   . Tìm giá trị của 
p

q
. 

A. 
8

5
. B.  1

1 5
2

 . C.
4

5
. D.  1

1 5
2

  . 

Câu 7: Mặt cầu   2 2 2: 2 4 6 2 0S x y z x y z        có tâm I  và bán kính R  là 

A.  1; 2;3 ; 16I R  . B.  1;2; 3 ; 4I R   .

C.  1;2; 3 ; 16I R   . D.  1; 2;3 ; 4I R  .

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 2 13 28.3 9 0x x     là 

A.  1;2 . B.    ; 1 2;    . C. 
1

;9
3

 
  

. D.  1;2 .

Câu 9: Cho hình trụ có đường cao 5h cm bán kính đáy 3r cm . Xét mặt phẳng  P  song song với 

trục của hình trụ và cách trục 2cm . Tính diện tích S  của thiết diện hình trụ với mặt phẳng  P

.  

A. 23 5 S cm . B. 25 5 S cm . C. 210 5 S cm . D. 26 5 S cm . 

Câu 10: Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC  vuông tại B , 
 60ACB   , 2AC  ,  SA ABC ,

1SA  . Gọi M  là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM  và BC  bằng 

A.
21

3
. B.

2 21

7
. C.

21

7
.  D. 

2 21

3
. 

Câu 11: Biết  F x  là một nguyên hàm của hàm số  
1

2
f x

x



 thỏa mãn  3 1F   . Tính  0F . 

A.  0 ln 2 1F   . B.  0 ln 2 1F   .  C.  0 ln 2F  . D.  0 ln 2 3F   .

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC
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Câu 12: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số  y f x . Khẳng định nào sau đây đúng 

 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 1x  .  B. Hàm số đạt cực đại tại 3x .   
C. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 5 .  D. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3 . 

Câu 13: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng nào 

dưới đây? 

 
A.  1;   . B.  ; 1  . C.  0;1 . D.  1;0 . 

Câu 14: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA  vuông góc với mặt phẳng 
đáy, SA a . Gọi M  là điểm nằm trên cạnh CD . Tính thể tích khối .S ABM   

A. 
33

4

a
. B. 

32

2

a
. C. 

3

6

a
 . D. 

3

2

a
 . 

Câu 15: Cho hai đường thẳng l  và   song song với nhau, cách nhau một khoảng bằng r . Mặt tròn xoay 
sinh bởi đường thẳng l  khi quay quanh   là: 
A. mặt trụ. B. mặt nón. C. mặt cầu. D. hình trụ

 
. 

Câu 16: Cho hàm số  y f x liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi s là diện tích phần hình 

phẳng giới hạn bởi các đường   , 0, 1y f x y x     và 4x  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 

A.    
1 4

1 1

d dS f x x f x x


    . B.    
1 4

1 1

d dS f x x f x x


   .  

C.    
1 4

1 1

d dS f x x f x x


   . D.    
1 4

1 1

d dS f x x f x x


    . 

Câu 17: Một tổ có 12 học sinh trong đó có 5 em nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó 3 học sinh. Tính xác suất 
để 3 học sinh được chọn có đúng 1 em nữ. 

A. 
7

12
. B. 

7

22
. C. 

21

44
. D. 

1

12
. 
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Câu 18: Khối bát diện đều cạnh 2a  có thể tích bằng 

A. 
38 2

3

a
. B. 

316 2

3

a
 . C. 38a . D. 

316

3

a
. 

Câu 19: Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích 

bằng 3256
m

3
, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để 

xây bể là 2500000 ng/1m®å . Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lý thì chi phí 

thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể 
đó là bao nhiêu? 
A. 46  triệu đồng. B. 48  triệu đồng. C. 96  triệu đồng. D. 47  triệu đồng. 

Câu 20: Trong không gian tọa độ Oxyz , hình chiếu của điểm  3; 7;4M   trên trục Oy  là điểm 

 ; ;H a b c . Khi đó giá trị của a b c   bằng: 

A. 7 . B. 7 . C. 0 . D. 4 . 

Câu 21: Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình bên. 

 

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. Hàm số đạt cực đại tại 0x   và đạt cực tiểu tại 1x  . 

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1. 

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2  và giá trị nhỏ nhất bằng 3 . 

D. Hàm số có đúng một cực tiểu và không có cực đại. 

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  , cho mặt phẳng   : 5 0P x y z    . Tính khoảng cách 

d từ  1;2;1M  đến mặt phẳng  P . 

A. 
5 3

3
d  . B. 

15

3
d  . C. 

4 3

3
d  . D. 

12

3
d  . 

Câu 23: Tập xác định của hàm số  2log 1y x   là  

A.  1;10 . B.  1;2 . C.  ;1 . D.  1; . 

Câu 24: Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC  là tam giác vuông tại B , AB a , 2BC a

, 3AA a  . Góc giữa đường thẳng AC  và mặt phẳng ABC  bằng 

A. 30 . B. 45 . C. 90 . D. 60 . 

Câu 25: Tìm số giá trị nguyên dương của tham số m  để phương trình cos 2 4sin 0x x m    có nghiệm 

trên 0;
2

 
  

. 

A. 5 . B. 7 . C. 4 . D. 6 . 

Câu 26: Cho hình nón có bán kính đáy 4a , chiều cao 3a . Tính diện tích xung quanh xqS  của hình nón. 

A. 220xqS a . B. 212xqS a . C. 240xqS a . D. 224xqS a . 
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Câu 27: Cho hàm số    3 21 5 3 3.y m x x m x       Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 

m  để hàm số  y f x  có đúng 3 điểm cực trị? 

A. 4 . B. 3 . C. 5 . D. 1. 

Câu 28: Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình 
2 5 97 343.x x    Tổng 1 2x x  là 

A. 3 . B. 5 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 29: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao 20cmh  , bán kính đáy 25cmr  . Mặt phẳng  P  đi qua 

đỉnh của khối nón cách tâm O  của đáy 12cm . Khi đó diện tích thiết diện cắt bởi  P với khối 

nón bằng  

A. 475  2cm . B. 500  2cm . C. 550  2cm . D. 450   2cm . 

Câu 30: Cho  
8

0

d 24f x x  . Tính  
2

0

4 df x x .  

A. 12 . B. 76 . C. 6 . D. 36. 

Câu 31: Tìm nguyên hàm của hàm số    ln 2f x x x  . 

 A.    
2 24 4

d .ln 2
2 4

x x x
f x x x C

 
    . B.    

2 2 4
d .ln 2

2 4

x x x
f x x x C


    .  

 C.    
2 24 4

d .ln 2
2 2

x x x
f x x x C

 
    . D.    

2 21 4
d .ln 2

2 4

x x x
f x x x C

 
    . 

Câu 32: Cho hình hộp .ABCD A B C D     có độ dài tất cả các cạnh bằng a  và các góc BAD , DAA , A AB  
đều bằng 60 . Tính thể tích V  của tứ diện ACB D   theo a  

 A. 
3 2

24

a
V  . B. 

3 2

12

a
V  . C. 

3 2

36

a
V  . D. 

3 2

6

a
V  . 

Câu 33: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng  P  qua điểm  1;2 3M   và nhận vectơ pháp tuyến 

 1; 1;2n   


 có phương trình là 

A. 2 9 0x y z    . B. 2 9 0x y z    . C. 2 2 9 0x y z    . D. 2 1 0x y z     . 

Câu 34: Cho hàm số   3 2f x ax bx cx d     và 0a   có đồ thị như hình vẽ 

 

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình  f x m m   có đúng 3  nghiệm phân 

biệt là  

A.  2;2 .  B.  1;1 .  C.  1;2 . D.  2;1 .  
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Câu 35: Cho hàm số 3 2y ax bx cx d     có đồ thị như hình bên. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào 

đúng? 

 
A. 0, 0, 0ab bc cd   .   B. 0, 0, 0ab bc cd   .   

C. 0, 0, 0ab bc cd   .   D. 0, 0, 0ab bc cd   .  

Câu 36: Hệ số của số hạng chứa 6x trong khai triển đa thức của  12
3 x là 

A. 6 7
123 C . B. 6 7

123 C . C. 6 6
123 C . D. 6 6

123 C . 

Câu 37: Trong không gian  Oxyz , cho hai mặt phẳng   : 2 3 4 0P x y z     và   : 3 2 1 0Q x y z   

. Phương trình mặt phẳng  R  đi qua điểm  1;1;1M  và vuông góc với hai mặt phẳng    ,P Q  

là 
A. 4 5 2 1 0x y z    .  B. 4 5 2 1 0x y z    .  

C. 4 5 2 1 0x y z    .  D. 4 5 2 1 0x y z    . 

Câu 38: Cho hàm số  y f x  có xác định trên  \ 1  liên tục trên các khoảng xác định của nó và có 

bảng biến thiên như hình vẽ 

 
Tổng số đường tiệm cậm đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là  

A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Câu 39: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2 1

1
1

x
y

x


 


 là 

A. 1.x       B. 2.y     C. 2.x      D. 0.x    

Câu 40: Cho ba mặt cầu có tâm lần lượt là 1 2 3, ,O O O  đôi một tiếp xúc ngoài với nhau và cùng tiếp xúc 

với mặt phẳng  P  lần lượt tại 1 2 3., ,A A A  Biết 1 2 1 3 2 3; ; 3A A a A A a A A a   . Gọi V  là thể tích 

khối đa diện lồi có các đỉnh 1 2 3 1 2 3, , , , ,O O O A A A ; V   là thể tích khối chóp 1 1 2 3.A O O O . Tính tỉ số 

thể tích .
V

V


 

A. 
1

.
4

 B. 
1

.
7

 C. 
1

.
5

 D. 
1

.
6
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Câu 41: Cho hàm số   4 3 2y f x ax bx cx d      với 0a   và có đồ thị như hình vẽ. Phương trình  

     2logf f x m ( Với m  là tham số thực dương) có tối đa bao nhiêu nghiệm? 

 

 

 

 

A. 18. B. 24. C. 20. D. 16. 

Câu 42: Cho hàm số    ,f x f x  liên tục trên   và thỏa mãn     2

1
2 3

4
f x f x

x
  


. Tính  

   
2

2

dI f x x


   

A. 
20


. B. 

20


  C. 

10


  . D. 

10


 

Câu 43: Số các giá trị nguyên nhỏ hơn 2021  của tham số m  để phương trình 

   6 4log 2020 log 1010x m x  có nghiệm là 

A. 2021 . B. 2023 . C. 2022 . D. 2024 . 

Câu 44: Cho hai số thực 1a , 1b , biết phương trình 
2 1 1x xa b   có hai nghiệm 1x , 2x . Tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức  
2

1 2
1 2

1 2

4
x x

S x x
x x

        
 

A. 4 . B. 3 4 . C. 33 4 . D. 33 2 . 

Câu 45: Cho hàm số   3 2y f x ax bx cx d      với 0a   có đồ thị hàm số như hình bên. Điểm cực 

đại của đồ thị hàm số  2 3y f x    là 

 

A.  0;5 . B.  0;2 . C.  5; 6 . D.  5;3 . 

Câu 46: Cho hàm số  y f x  xác định trên  1;  thỏa mãn       11 exx f x f x x     và   32f e

. Tính 
 7

1

5

d
ex

f x
x

 . 

A. 2 . B. 4 . C. 5 . D. 3 . 

6

2

2-2

-2

y

x

O

x 

y 

2 

1 
 -
0 

   

1 
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Câu 47: Cho hàm số  f x  có đạo hàm thỏa mãn  0 0f  ,  2 2f   và   2f x  , x  . Biết

rằng tập tất cả các giá trị của tích phân  
2

0

df x x  là khoảng ( ; )a b , tính b a

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4 .

Câu 48: Cho hàm số   3 2y f x ax bx cx d      ( 0)a  . Hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ

sau 

Gọi ;
16 16

a b
S

 
  

 
 (với ,a b  là các số nguyên) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm

số        
33 3 6 4 3 2 23 6 2 2 2 2020g x f x x m x x m x x mx x mx m              nghịch

biến trên khoảng 
1 1

;
2 2

 
 
 

. Khi đó a b  bằng 

A. 32 . B. 4. C. 16 . D. 8 .

Câu 49: Cho , 0x y   thỏa  22 log 8
x

xy xy x   . Giá trị nhỏ nhất của 2P x y   

A.
14 3 10

7


. B. 2 3 1 . C. 33 4 1 . D. 34 3 3 . 

Câu 50: Gọi ( )S  là mặt cầu có đường kính 10AB  . Vẽ các tiếp tuyến ,Ax By  với mặt cầu  S  sao cho 

Ax By . Gọi M  là điểm di động trên Ax , N  là điểm di động trên By sao cho MN luôn tiếp 

xúc với mặt cầu  S . Tính giá trị của tích .AM BN  

A. . 20AM BN  . B. . 100AM BN  . C. . 10AM BN  . D. . 50AM BN  .

____________________ HẾT ____________________
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BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

C C D B B D B D C C B C D C A B A C B A A A D B A 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
A A B B C A D B A D D D B A B A A B C A A B A C D 

Câu 1: Tập nghiệm của bất phương trình  2 2log 2log 1x x   là

A.  ;2 . B.  ; 1  . C.  0; . D.  .

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện 0x  . 

Phương trình đã cho 

     
2 2 2

2 2 2 2log 2 log 1 log log 1 1 1 0x x x x x x x x             (luôn đúng). 

Kết hợp với điều kiện, ta có tập nghiệm  0; . 

Câu 2: Cho khối lập phương có thể tích bằng 27 . Độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng 

A. 3 3 . B. 9 . C. 3. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Gọi a  là cạnh của khối lập phương. 

Thể tích của khối lập phương là 3 27 3a a   . 

Câu 3: Xét cấp số cộng   *,nu n , có 1 5u  , 2 8u  . Tìm số hạng 5u .

A. 
5 405u   . B. 

5 17u   . C. 
5 405u  . D. 

5 17u  .

Lời giải 

Chọn D 

Công sai của cấp số cộng là 2 1 3d u u   . 

Số hạng thứ năm là 5 1 4 5 4 3 17u u d      .

Câu 4: Cho a  là số dương khác 1. Khi đó log
a

a  bằng

A. 
1

2
. B. 2 . C. a . D. a . 

Lời giải 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Môn thi: TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát  đề)
MÃ ĐỀ THI: 116

________________________

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC
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Chọn B 

Ta 1

2

log log 2
a

a

a a   . 

Câu 5: Nếu    
2

2

0

3 4 d 4f x f x x   
   và  

2
2

0

1 d 14f x x     thì  
2

0

df x x  bằng 

A. 13 . B. 16 . C. 10 . D. 16 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có:    
2

2

0

3 4 d 4f x f x x   
        

2
2

0

2 1 3 d 4f x f x f x x      
   

      
2 2 2

2

0 0 0

2 1 d d 3 d 4f x f x x f x x x      
             

   
2 2

2 2

0
0 0

1 d d 3 4f x x f x x x                 

 
2

0

14 d 6 4f x x             

 
2

0

d 16f x x  . 

Câu 6: Cho ,p q   là các số thực thỏa mãn điều kiện  16 20 25log log logp q p q   . Tìm giá trị của 
p

q
. 

A. 
8

5
. B.  1

1 5
2

 . C. 
4

5
. D.  1

1 5
2

  . 

Lời giải 

Chọn D 

Đặt 16logt p , ta có hệ: 

 

16

20

25

16log

log 20 16 20 25

log 25

t

t t t t

t

pp t

q t q

p q t p q

  


      
     

 

 
2

4 4 4 1
1 0 1 5

5 5 5 2

t t t
     

           
     

 (Vì 
4

0
5

t
 

 
 

)          

Vậy ta có:  16 4 1
1 5

20 5 2

tt

t

p

q

 
     

 
. 

Câu 7: Mặt cầu   2 2 2: 2 4 6 2 0S x y z x y z        có tâm I  và bán kính R  là 

A.  1; 2;3 ; 16I R  .  B.  1;2; 3 ; 4I R   . 

C.  1;2; 3 ; 16I R   .  D.  1; 2;3 ; 4I R  . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có tâm  1;2; 3I    và bán kính    
2 221 2 3 2 4R        . 

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình 2 13 28.3 9 0x x     là  
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A.  1;2 . B.    ; 1 2;    . C. 

1
;9

3

 
  

. D.  1;2 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2 1 2 1
3 28.3 9 0 3.3 28.3 9 0 3 9 1 2

3
x x x x x x               . 

Câu 9: Cho hình trụ có đường cao 5h cm bán kính đáy 3r cm . Xét mặt phẳng  P  song song với 

trục của hình trụ và cách trục 2cm . Tính diện tích S  của thiết diện hình trụ với mặt phẳng  P

.  

A. 23 5 S cm . B. 25 5 S cm . C. 210 5 S cm . D. 26 5 S cm . 

Lời giải 

Chọn C 

Theo giả thiết ta có ' 5 , 3 , 2OO h cm OA r cm OI cm     . 

Ta có 2 23 2 5 2 5.AI AB      

Diện tích thiết diện là: 2. 5.2 5 10 5 .ABCDS AD AB cm    

 

Câu 10: Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC  vuông tại B , 
 60ACB   , 2AC  ,  SA ABC , 

1SA  . Gọi M  là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM  và BC  bằng  

A. 
21

3
.  B. 

2 21

7
.  C. 

21

7
.  D. 

2 21

3
. 

Lời giải 

Chọn C 

 

Xét ABC  có 0sin 60 3AB AC  . 

O

O

A

B

C

D

I
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Gọi N  là trung điểm của AC / /MN BC  / /BC SMN . 

    , ;d BC SM d BC SMN    ;d B SMN   ;d A SMN . 

Gọi H  là hình chiếu của A  lên SM  thì  AH SMN . 

Ta có 
2 2

2

3
1.

. 3 212
73 7

1
4

SA AM
AH

SA AM
   

 

. 

Suy ra  ,d BC SM    21
;

7
d A SMN AH   . 

Câu 11: Biết  F x  là một nguyên hàm của hàm số  
1

2
f x

x



 thỏa mãn  3 1F   . Tính  0F .  

A.  0 ln 2 1F   .  B.  0 ln 2 1F   .  C.  0 ln 2F  .  D.  0 ln 2 3F   . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có    
1

dx dx ln 2
2

F x f x x C
x

    
  . 

Ta có  3 1 1F C    . 

Suy ra  0 ln 2 1F   . 

Câu 12: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số  y f x . Khẳng định nào sau đây đúng 

 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 1x  .  B. Hàm số đạt cực đại tại 3x .   
C. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 5 .  D. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Từ đồ thị của hàm số  y f x  ta có giá trị lớn nhất của hàm số bằng 5 . 

 

Câu 13: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau. Hàm số  y f x  đồng biến trên khoảng nào 

dưới đây? 



NHÓM TOÁN VD–VDC                             NĂM HỌC 2020 – 2021 

https:/www.facebook.com/groups/toanvd.                                                       Trang 12 

N
H

Ó
M

 T
O

Á
N

 V
D

 –
 V

D
C

 
N

H
Ó

M
 T

O
Á

N
 V

D
 – V

D
C

 

 
A.  1;   . B.

 
 ; 1  . C.

 
 0;1 . D.

 
 1;0 . 

Lời giải 

Chọn D. 

Câu 14: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA  vuông góc với mặt phẳng 
đáy, SA a . Gọi M  là điểm nằm trên cạnh CD . Tính thể tích khối .S ABM    

A.
33

4

a
. B.

 

32

2

a
. C.

 

3

6

a
 . D.

 

3

2

a
 . 

Lời giải 

Chọn C. 

 

Ta có 
3

. D

1
.

3 3
S ABC ABCD

a
V SA S   và .

1
.

3
S ABM ABMV SA S .  

Trong đó  
1 1 1

. , .
2 2 2

ABM ABCDS AB d M AB AB BC S   . 

Do vậy 
3

. .

1 1
.

3 2 6
S ABM ABM S ABCD

a
V SA S V   . 

Câu 15: Cho hai đường thẳng l  và   song song với nhau, cách nhau một khoảng bằng r . Mặt tròn xoay 
sinh bởi đường thẳng l  khi quay quanh   là: 
A. mặt trụ. B. mặt nón. C. mặt cầu

 
. D. hình trụ

 
. 

Lời giải 

Chọn A. 

Câu 16: Cho hàm số  y f x liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi s là diện tích phần hình 

phẳng giới hạn bởi các đường   , 0, 1y f x y x     và 4x  . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 

M   
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A.    

1 4

1 1

d dS f x x f x x


    . B.    
1 4

1 1

d dS f x x f x x


   .  

C.    
1 4

1 1

d dS f x x f x x


   . D.    
1 4

1 1

d dS f x x f x x


    . 

Lời giải 
Chọn  B . 

Ta có: hàm số        0 1;1 ;  0 1;4y f x x f x x        , nên: 

       
1 4 1 4

1 1 1 1

d d d dS f x x f x x f x x f x x
 

       . 

Câu 17: Một tổ có 12 học sinh trong đó có 5 em nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó 3 học sinh. Tính xác suất 
để 3 học sinh được chọn có đúng 1 em nữ. 

A. 
7

12
. B. 

7

22
. C. 

21

44
. D. 

1

12
. 

Lời giải 
Chọn A. 

Số cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ tổ đó: 3
12C . 

Số cách chọn để có đúng 1 em nữ (2 học sinh còn lại là nam): 1 2
7 5.C C . 

Xác suất: 
1 2
7 5

3
12

. 7

22

C C

C
 . 

Câu 18: Khối bát diện đều cạnh 2a  có thể tích bằng 

A. 
38 2

3

a
. B. 

316 2

3

a
 . C. 38a . D. 

316

3

a
. 

Lời giải 
Chọn C. 

 

 
3

2

2 2
2, 2 2

2

1 8 2
2. . 2 . 2

3 3

a
AO a SA a SO a

a
V a a

    

 

 

Câu 19: Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích 

bằng 3256
m

3
, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để 

xây bể là 2500000 ng/1m®å . Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lý thì chi phí 

thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể 
đó là bao nhiêu? 
A. 46  triệu đồng. B. 48  triệu đồng. C. 96 triệu đồng. D. 47  triệu đồng. 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật là a ; b ; h  ( a ; b ; h  dương) 
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Từ gt 2a b  

Mà 
256

3
V abh  

2

256 128

3 3
h

ab b
   

Tổng diện tích các mặt của bể là: 2 2

2

128
2 2 6 2 6 . 2

3
S ah bh ab bh b b b

b
        

2 2 23
256 128 128 128 128

2 2 3. . .2 96b b b
b b b b b

        

Dấu bằng xảy ra

8

4

8

3

a

b

h


 




 


 

Vậy tổng diện tích các mặt của bể nhỏ nhất bằng 296m . Khi đó chi phí thấp nhất để thuê nhân 

công xây dựng bể là 96.0,5 48  triệu đồng. 

Câu 20: Trong không gian tọa độ Oxyz , hình chiếu của điểm  3; 7;4M   trên trục Oy  là điểm 

 ; ;H a b c . Khi đó giá trị của a b c   bằng: 

A. 7 . B. 7 . C. 0 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: Hình chiếu của điểm  3; 7;4M   trên trục Oy  là điểm  0; 7;0H   

 0a  ; 7b   ; 0c   

Vậy 7a b c   . 

Câu 21: Cho hàm số  y f x  xác định, liên tục trên   và có bảng biến thiên như hình bên. 

 

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

A. Hàm số đạt cực đại tại 0x   và đạt cực tiểu tại 1x  . 

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1. 

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2  và giá trị nhỏ nhất bằng 3 . 

D. Hàm số có đúng một cực tiểu và không có cực đại. 

Lời giải 

Chọn A 

Do  lim
x

f x


  ;  lim
x

f x


   nên hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 

trên  Loại C. 

Hàm số đạt cực đại tại 0x   và đạt cực tiểu tại 1x  ; giá trị cực tiểu bằng 3 Loại B và D, 

chọn đáp án A. 
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Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  , cho mặt phẳng   : 5 0P x y z    . Tính khoảng cách 

d từ  1;2;1M  đến mặt phẳng  P . 

A. 
5 3

3
d  . B. 

15

3
d  . C. 

4 3

3
d  . D. 

12

3
d  . 

Lời giải 

Chọn A 

Áp dụng công thức tính khoảng cách ta có: 
1 2 1 5 5 3

31 1 1
d

  
 

 
. 

Câu 23: Tập xác định của hàm số  2log 1y x   là  

A.  1;10 . B.  1;2 . C.  ;1 . D.  1; . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số  2log 1y x   xác định khi  1 0 1 1;x x x        

Vậy tập xác định của hàm số là:  1; . 

Câu 24: Cho  hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC  là tam giác vuông tại B , AB a , 2BC a

, 3AA a  . Góc giữa đường thẳng AC  và mặt phẳng ABC  bằng 

A. 30 . B. 45 . C. 90 . D. 60 . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Ta có  AA ABC   và  AC ABC A    suy ra   ,AC ABC C AC    

3, 3AC a CC AA a     suy ra tam giác ACCvuông cân tại C  

suy ra   ,AC ABC C AC  = 45 . 

Câu 25: Tìm số giá trị nguyên dương của tham số m  để phương trình cos 2 4sin 0x x m    có nghiệm 

trên 0;
2

 
  

. 

A. 5 . B. 7 . C. 4 . D. 6 . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt sin x t . Khi đó với  0; 0;1
2

x t
 

    
. 
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Yêu cầu đề bài tương đương với tìm số nguyên dương m  sao cho 21 2 4 0t t m     có nghiệm 

 0;1t  . 

Số nghiệm của phương trình 21 2 4 0t t m     chính là số giao điểm của 2, 2 4 1y m y t t   

. 

Ta có bảng biến thiên của ( )y t  với  0;1t  . 

 
Từ đó suy ra 1 6m    thoả mãn yêu cầu đề bài. Hơn nữa m  nguyên dương nên 

 1;2;3;4;5m  . 

Câu 26: Cho hình nón có bán kính đáy 4a , chiều cao 3a . Tính diện tích xung quanh xqS  của hình nón. 

A. 220xqS a . B. 212xqS a . C. 240xqS a . D. 224xqS a . 

Lời giải 

Chọn A 

Từ giả thiết đề bài ta tìm được đường sinh của hình nón bằng 2 2(3 ) (4 ) 5a a a  . 

Ta có diện tích xung quanh của hình nón là xqS rl , trong đó r  là bán kính đáy, l  là đường 

sinh. Do vậy 2.4 .5 20xqS a a a   . 

Câu 27: Cho hàm số    3 21 5 3 3.y m x x m x       Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 

m  để hàm số  y f x  có đúng 3 điểm cực trị? 

A. 4 . B. 3 . C. 5 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn A 

Để hàm số  y f x  có đúng 3 điểm cực trị thì hàm số  y f x  phải có đúng 1 điểm cực trị 

dương. 

Xét      3 21 5 3 3f x m x x m x         23 1 10 3y m x x m      . 

Lúc này, phương trình    23 1 10 3 0y m x x m        phải có tối đa 2 nghiệm bội lẻ, trong 

đó có 1 nghiệm bắt buộc dương. 

Trường hợp 1: 1m  . Khi đó 
2

10 4 0 0
5

y x x        , là nghiệm bội lẻ. 

Suy ra, nhận giá trị 1m  . 

Trường hợp 2: 1.m   Khi đó,    23 1 10 3 0y m x x m        là hàm bậc 2. 

Gọi  1 2 1 2,x x x x  là 2 nghiệm của phương trình trên, hiển nhiên hai nghiệm này bội lẻ. 
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1 2

1

0

0

0

x x

x

 


  
 

  

 

1 2

1 2 1

100 12 1 3 0

3
. 0

1

5
0 3

6

m m

m
P x x

m

x m x x VL

     


     

        


 

 

212 24 136 0

3;1

m m

m

m

   


  
  

 3;1m

m

 
 

 
Có 3  giá trị m nguyên khác 1 

Vậy, tồn tại 4 giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  y f x  có đúng 3 điểm cực trị. 

Câu 28: Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình 
2 5 97 343.x x    Tổng 1 2x x  là 

A. 3 . B. 5 . C. 2 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2 5 97 343x x    2

75 9 log 343 3x x      

2 5 6 0x x    1

1

2

3

x

x


  

 

1 2 5.x x    

Câu 29: Cho khối nón tròn xoay có chiều cao 20cmh  , bán kính đáy 25cmr  . Mặt phẳng  P  đi qua 

đỉnh của khối nón cách tâm O  của đáy 12cm . Khi đó diện tích thiết diện cắt bởi  P với khối 

nón bằng  

A. 475  2cm . B.500   2cm . C.550  2cm . D. 450   2cm . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có hình vẽ sau : 

 

Ta có:   , 12d O OH   .  

Diện tích thiết diện của hình nón cắt bởi mp    là: 
1

. .
2

SABS SM AB SM MA   . 

O

12

25

20

H

M

B

A

S
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Trong tam giác SMO  vuông tại O :
2 2 2

1 1 1

OH SO OM
 

2 2 2

1 1 1

12 20 OM
   15OM  . 

Suy ra 2 2 2 220 15 25SM SO OM     .  

Mặt khác ta có: M  là trung điểm của AB  và OM AB . 

Xét tam giác MOA  vuông tại M : 2 2 2 225 15 20MA OA OM     . 

Vậy . 25.20 500SABS SM MA     2cm . 

Câu 30: Cho  
8

0

d 24f x x  . Tính  
2

0

4 df x x .  

A. 12 . B. 76 . C. 6 . D.36 . 

Lời giải 

Chọn C  

Ta có           
22 8

00 0

1 1 1
4 d 4 8 F 0 d 6

4 4 4
f x x F x F f x x       (với  F x  là một nguyên 

hàm của hàm  f x ). 

Câu 31: Tìm nguyên hàm của hàm số    ln 2f x x x   

 A.    
2 24 4

d .ln 2
2 4

x x x
f x x x C

 
    . B.    

2 2 4
d .ln 2

2 4

x x x
f x x x C


    .  

 C.    
2 24 4

d .ln 2
2 2

x x x
f x x x C

 
    . D.    

2 21 4
d .ln 2

2 4

x x x
f x x x C

 
    . 

Lời giải 
Chọn A 

Đặt 
 

2

1
d

ln 2 2

4d

2

u ex
u x x

xdv x x
v


   

 
  



. Khi đó 

     
2 2 24 2 4 4

d .ln 2 d .ln 2
2 2 2 4

x x x x x
f x x x x x C

   
        . 

Câu 32: Cho hình hộp .ABCD A B C D     có độ dài tất cả các cạnh bằng a  và các góc BAD , DAA , A AB  
đều  bằng 60 . Tính thể tích V  của tứ diện ACB D   theo a  

 A. 
3 2

24

a
V  . B. 

3 2

12

a
V  . C. 

3 2

36

a
V  . D. 

3 2

6

a
V  . 

Lời giải 
Chọn D 
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Ta có  60BAD    suy ra ABD đều cạnh a . 

Tương tự, ta chứng minh được các tam giác A AB , A AD  đều, cạnh a . 

Do đó tứ diện .A ABD  đều cạnh a . Như vậy hình chiếu vuông góc của A  lên mặt đáy trùng với 
trọng tâm tam giác ABD . 

Ta có 2 23 6

3 3

a a
AH A H A A AH      . 

Suy ra 
3

'.

1 2
.

3 12
A ABD ABC

a
V A H S  . 

Dễ thấy . . . .D ADC B BAD A A B D C B D CV V V V V            . 

Khi đó 
3

.

2
4 6 4 2

6
ACB D ABCD A B C D

a
V V V V V V V                . 

Câu 33: Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng  P  qua điểm  1;2 3M   và nhận vectơ pháp tuyến 

 1; 1;2n   


 có phương trình là 

A. 2 9 0x y z    . B. 2 9 0x y z    . C. 2 2 9 0x y z    . D. 2 1 0x y z     . 

Lời giải 

Chọn B 

Mặt phẳng  P  đi qua điểm  1;2; 3M   và nhận  1; 1;2n   


 làm một véctơ pháp tuyến có 

phương trình là 2 9 0x y z     2 9 0x y z     . 

Câu 34: Cho hàm số   3 2f x ax bx cx d     và 0a   có đồ thị như hình vẽ 
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Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình  f x m m   có đúng 3  nghiệm phân 

biệt là  

A.  2;2 .  B.  1;1 .                    C.  1;2 . D.  2;1 .  

Lời giải 

Chọn A 

Đồ thị hàm số  y f x m   có được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số  y f x  sang trái (hoặc 

phải) theo phương song song với trục hoành m  đơn vị. 

Suy ra phương trình  f x m m   có đúng 3  nghiệm phân biệt khi và chỉ khi  2;2 .m   

Câu 35: Cho hàm số  3 2y ax bx cx d     có đồ thị như hình bên. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào 

đúng? 

 
A. 0, 0, 0ab bc cd   .   B. 0, 0, 0ab bc cd   .   

C. 0, 0, 0ab bc cd   .   D. 0, 0, 0ab bc cd   .  

Lời giải 

Chọn D 

Nhánh ngoài cùng bên phải của đồ thị có hướng đi lên suy ra hệ số 0a  . 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại một điểm phía trên trục hoành nên suy ra 0d  . 

Ta có  2' 3 2y x bx c  a . 

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị trái dấu nên 2' 3 2 0y x bx c   a có hai nghiệm trái dấu. Suy 

ra 3 . 0a c  mà 0a  suy ra 0c  . 

Nhìn vào đồ thị ta thấy hoành độ điểm cực trị bên phải trục tung có giá trị tuyệt đối lớn hơn giá 

trị tuyệt đối của hoành độ điểm cực trị bên trái trục tung nên suy ra 
2

0
3

b
 
a

 mà 0a  suy ra 

0b  . Vậy nên 0, 0, 0ab bc c  d< . 

Câu 36: Hệ số của số hạng chứa 6x trong khai triển đa thức của  12
3 x là 

A. 6 7
123 C . B. 6 7

123 C . C. 6 6
123 C . D. 6 6

123 C . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có:      
12

12 12
12

0

3 3 1 1
kk k k

k

x C x



   . 

Hệ số của số hạng chứa 6x trong khai triển (1)  là 12
123 ( 1)k k kC   ứng với 6k  . 
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Vậy hệ số của số hạng chứa 6x trong khai triển (1) là 6 6
123 C . 

Câu 37: Trong không gian  Oxyz , cho hai mặt phẳng   : 2 3 4 0P x y z     và   : 3 2 1 0Q x y z   

. Phương trình mặt phẳng  R  đi qua điểm  1;1;1M  và vuông góc với hai mặt phẳng    ,P Q  

là 
A. 4 5 2 1 0x y z    . B. 4 5 2 1 0x y z    . C. 4 5 2 1 0x y z    . D. 4 5 2 1 0x y z    . 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi 1n


, 2n


, 3n


 
lần lượt là véctơ pháp tuyến của  P ,  Q ,  R . 

Theo bài ra ta có  1 1;2;3n 


,  2 3;2; 1n  


 

   3 1

3 1 2

3 2

, 8;10; 4 2 4;5; 2
n n

n n n
n n

            


 
  

   

Phương trình mặt phẳng  R  là:      4 1 5 1 2 1 0 4 5 2 1 0x y z x y z            . 

Câu 38: Cho hàm số  y f x  có  xác định trên  \ 1  liên tục trên các khoảng xác định của nó và có 

bảng biến thiên như hình vẽ 

 
Tổng số đường tiệm cậm đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là  

A. 3. B. 2 . C. 1. D. 0 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có:  lim 1 1
x

f x y


      là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

 
 

1
lim 1

x
f x x


 

      là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận. 

Câu 39: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2 1

1
1

x
y

x


 


 là 

A. 1.x       B. 2.y     C. 2.x      D. 0.x    

Lời giải 

 Chọn A 

 
2 1 3

1
1 1

x x
y

x x


  

 
. 

 Ta có 
1 1

lim ; lim
x x

y y
  
   nên đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng 1.x  
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Câu 40: Cho ba mặt cầu có tâm lần lượt là 1 2 3, ,O O O  đôi một tiếp xúc ngoài với nhau và cùng tiếp xúc 

với mặt phẳng  P  lần lượt tại 1 2 3., ,A A A  Biết 1 2 1 3 2 3; ; 3A A a A A a A A a   . Gọi V  là thể tích 

khối đa diện lồi có các đỉnh 1 2 3 1 2 3, , , , ,O O O A A A ; V   là thể tích khối chóp 1 1 2 3.A O O O . Tính tỉ số 

thể tích .
V

V


 

A. 
1

.
4

 B. 
1

.
7

 C. 
1

.
5

 D. 
1

.
6

  

Lời giải 

Chọn B 

 
Giả sử: 1 2 3r r r  . 

Từ 1O  dựng mặt phẳng    đi qua 1O  và    / / P ,    cắt 2 2A O  và 3 3A O  tại H  và .I  

Gọi 1 2 3, ,r r r  lần lượt là bán kính mặt cầu tâm 1 2 3, ,O O O .  

Vì các mặt cầu đôi một tiếp xúc nhau nên 
1 2 1 2

1 3 1 3

2 3 2 3

O O r r

O O r r

O O r r

 


 
  

 

   

   

 

2 22 2
1 2 1 2 2 1

2 22 2
1 3 1 3 3 1

2 2 2
2 3 2 3 3

r r O O a r r

r r O O a r r

r r O O a

     



     


  

 

2
1 2

2 3 12
1 3

4 3 2 3
.

2 4 634

r r a a a a
r r r

r r a

 
      


. 
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Dựng điểm M sao cho 1 2 3 2 3.A A A MO O  là lăng trụ. Đặt 

1 2 3 2 31 .A A A MO OV V  

Khi đó 1 1 1 2 2 2

3 3
;

6 2

a a
O A A M A O r    1 1 1

1 1

1 2
;

3 3

A O O M

A M A M
   . 

Khi đó 
1 1 2 3 1 2 3 .1 2 3
. . 1 1 1

1 1 2 1
.

3 3 3 9O MO OA O O O A MO OV V V V V V V        

1 2 31 . 1 1 1

2 7

9 9
O MO OV V V V V V     . 

Do đo 
1

1

1
19

7 7
9

V
V

V V


  . 

Câu 41: Cho hàm số   4 3 2y f x ax bx cx d      với 0a   và có đồ thị như hình vẽ. Phương trình  

       2logf f x m ( Với m  là tham số thực dương) có tối đa bao nhiêu nghiệm? 

 

 

 

 

 

A. 18. B. 24. C. 20. D. 16. 

Lời giải 

Chọn A. 

     

 

 

 

 

 

 

x 

y 

2 

1 
 -
0 

   

1 

x 

y 

2 

1 
 -
0 

   -

1 
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Để phương trình có nghiệm thì 2log 0 1m m   . 

Khi đó, ta được phương trình:  
  
  

2

2

2

log
log

log

f f x m
f t m

f f x m

 
 

 

 

+) Vớii 1m  ,  Để  có nghiều nghiệm nhất  thì phương trình 

  

     

     

     

     

1

2

2

3

4

1;0 1

1;0 2
log

1;2 3

1;2 4

f x t

f x t
f f x m

f x t

f x t

  


  
    

  

   

Pt    1 , 2   mỗi phương trình có 4 nghiệm 

PT(3),(4) vô nghiệm. 

+) Vớii 1m  ,  Để  có nghiều nghiệm nhất  thì phương trình 

  

     

     

     

     

1

2

2

3

4

; 1 5

0;1 6
log

0;1 7

2; 8

f x u

f x u
f f x m

f x u

f x u

   


 
     

   

   

PT  5   có 2 nghiệm 

Pt    6 , 7   mỗi phương trình có 4 nghiệm. 

PT (8) vô nghiệm 

Vậy phương trình dã cho có tối đa 18 nghiệm 

Câu 42: Cho hàm số    ,f x f x  liên tục trên   và thỏa mãn     2

1
2 3

4
f x f x

x
  


. Tính  

     
2

2

dI f x x


   

A. 
20


. B. 

20


  .C. 

10


  . D. 

10


 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có:        
   

   

2

2 2

2

1
2 3

1 1 4
2 3 2 3

14 4
2 3

4

f x f x
x

f x f x f x f x
x x

f x f x
x


   

        
     

 

 

 
 

2

22
2

1 1 1

5 45 4
f x I dx

xx 

   
    

Đặt  22 tan dx=2 1 tan
2 2

x t t t dt
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24 4 4

2

4
4 4

2 1 tan1 1 1 1
dt= dt=

5 5 2 10 204 1 tan

t
I t

t

  


 




 


  

   

 

Câu 43: Số  các giá trị nguyên nhỏ hơn 2021 của tham số m  để phương trình 

   6 4log 2020 log 1010x m x  có nghiệm là 

A. 2021 . B. 2023 . C. 2022 . D. 2024 . 

Lời giải 

Chọn B. 

Điều kiện xác định: 

0

2020

x

m
x

 
 
 

. 

Đặt    6 4log 2020 log 1010x m x t  
2020 6

1010 4

t

t

x m

x

  
 

6 2.4t tm    1 . 

Xét hàm số   6 2.4t tf t   với t   

  6 .ln 6 2.4 .ln 4t tf t    

  0f t 
3 ln 4

2
2 ln 6

t    
 3 6

2

log log 16t  . 

Bảng biến thiên: 

 

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình  1 có nghiêm. Từ bảng biến thiên 

ta thấy  phương trình có nghiệm khi  3 6

2

log log 16m f
      

2 2021m   .  

Vây có 2023giá trị của m thỏa mãn ycbt. 

Câu 44: Cho hai số thực 1a , 1b , biết phương trình 
2 1 1x xa b   có hai nghiệm 1x , 2x . Tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức  
2

1 2
1 2

1 2

4
x x

S x x
x x

        
 

A. 4 . B. 3 4 . C. 33 4 . D. 33 2 . 

Lời giải 

Chọn C. 
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Ta có: 

2 1 1x xa b    2 1log log 1x x
b ba b   2 log 1 0bx x a    . 

Phương trình có hai nghiệm 1x , 2x theo viet ta có:
1 2

1 2

log

. 1

bx x a

x x

  
 

. 

 
2

1 2
1 2

1 2

4
x x

S x x
x x

        
 

2 4
log

log
a

a

b
b

  . 

Đặt loga b t , 0t . 

  2 4
S f t t

t
    với 0t . 

Ta có:  
2

4
2f t t

t
    

  0f t 
3

2

2 4
0

t

t


  3 2t  . 

Bảng biến thiên: 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số  f t trên khoảng  0; bằng 

 3 32 3 4f  . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của S bằng 33 4 . 

Câu 45: Cho hàm số   3 2y f x ax bx cx d      với 0a   có đồ thị hàm số như hình bên. Điểm cực 

đại của đồ thị hàm số  2 3y f x    là 

 

A.  0;5 . B.  0;2 . C.  5; 6 . D.  5;3 . 

Lời giải 

6

2

2-2

-2

y

x

O
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Chọn A 

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho ta có  
2

0
2

x
f x

x


     

 và  
2

0
2

x
f x

x

 
    

. 

Ta có  2y f x    . Cho 
2 2 0

0
2 2 4

x x
y

x x

    
       

. 

Giả sử    
2 2 4

0 2 0 2 0
2 2 0

x x
y f x f x

x x

   
               

. 

Do đó ta có bảng biến thiên sau: 

 

Vậy hàm số  2 3  y f x  đặt cực tại tại 0x  khi    0 2 3 2 3 5    y f . 

Vậy tọa độ điểm cực đại là  0;5 . 

Câu 46: Cho hàm số  y f x  xác định trên  1;  thỏa mãn       11 exx f x f x x     và   32f e

. Tính 
 7

1

5

d
ex

f x
x

 . 

A. 2 . B. 4 . C. 5 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có          1 11 e 1x xx f x f x x x f x xe          

Suy ra     11 dxx f x xe x   . Đặt 
1 1 

  


  
x x

u x du dx

dv e dx v e
. 

Ta có:     1 11     
x xx f x xe e dx     1 11      x xx f x xe e C  

Do   3 3 32 0     f e e e C C . 

Vậy        1 11 1 , 1 , 1         x xx f x x e x f x e x . 

Khi đó: 
 

 
7 7 1

7

1 1 5
5 5

d d 2
x

x x

f x e
x x x

e e



 
    . 
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Câu 47: Cho hàm số  f x  có đạo hàm thỏa mãn  0 0f  ,  2 2f   và   2f x  , x  . Biết 

rằng tập tất cả các giá trị của tích phân  
2

0

df x x  là khoảng ( ; )a b , tính b a  

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4 . 

Lời giải 

Chọn B 

 Ta có những đánh giá như sau: 

 

         

       

2 2 2

0 0 0

2

2 d d 2d 2 2 4 2

0 d d 2d 2

x x x

x x x

f x

f x f f t t f t t t x x

f x f f t t f t t t x




 



        


      


  

  

  

 Khi đó:      2 2 2 2 2 2x f x x      , mặt khác ta có:    2 2 , 0;2x f x x x      

 Suy ra:        max 2 2; 2 max 2 ;6 2 , 0;2x x f x x x x        

Do đó          
2 2 2 2

0 0 0 0

1 7
max 2 2; 2 d d max 2 ;6 2 d , 0;2 d

2 2
x x x f x x x x x x f x x              

 Như vậy: 
1 7 7 1

; 3
2 2 2 2

a b b a       . 

Câu 48: Cho hàm số   3 2y f x ax bx cx d      ( 0)a  . Hàm số  y f x  có đồ thị như hình vẽ 

sau 

 

Gọi ;
16 16

a b
S

 
  

 
 (với ,a b  là các số nguyên) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm                   

số        
33 3 6 4 3 2 23 6 2 2 2 2020g x f x x m x x m x x mx x mx m              nghịch 

biến trên khoảng 
1 1

;
2 2

 
 
 

. Khi đó a b  bằng  

A. 32 . B. 4. C. 16 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn A 
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 Xét:        

33 3 6 4 3 2 23 6 2 2 2 2020g x f x x m x x m x x mx x mx m              

        

             

       

22 3 2 3 5 3 2

22 3 2 3 2 3 2

22 3 3 3

3 3 1 3 3 1 36 48 36 12 12

3 3 1 3 3 1 12 3 1 12 12 3 1

3 3 1 4

g x x f x x m x x x m x x mx x m

x f x x m x x x m m x x x x

x f x x m x x m x x m

             

            

            

 

Cho 

         

     

22 3 3 3

2

23 3 3

0 3 3 1 4 0

3 1 0

4 0

g x x f x x m x x m x x m

x

f x x m x x m x x m

             
  

  


         

 

     
23 3 34f x x m x x m x x m           (1) 

 Đặt 3t x x m    có 2 1 1 5 5
3 1 0 ; ;

2 2 8 8
t x x t m m

               
   

 (1) 

Suy ra phương trình (1) trở thành    2 4f t t t     (2) 

 Số điểm cực trị của hàm ( )g x  cũng chính bằng số nghiệm bội lẻ của phương trình (1) 

Từ phương trình (2) ta chuyển về tương giao giữa hàm  f t  và đường parabol 2 4y t t    

Sau khi vẽ hai hàm  f t  và hàm 2 4y t t    cùng trên 1 hệ trục tọa độ thì ta thấy được  

Phương trình (2) có 2 nghiệm 
0

2

t

t


 

 g x  có 2 điểm cực trị, ta vẽ bảng biến thiên  g x  

0 2t    (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 

5 5
0

5 11 10 228 8

5 11 8 8 16 16
2

8 8

m m

m m

m m
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Suy ra 10, 22a b   10 22 32a b      

Câu 49: Cho , 0x y   thỏa  22 log 8
x

xy xy x   . Giá trị nhỏ nhất của 2P x y   

A. 
14 3 10

7


. B. 2 3 1 . C. 33 4 1 . D. 34 3 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 

   

     

   

2 2

2 2 2 2

2 2

2 log 8 2 log 1 8

8 8
2 log 1 log log 1 2 1 2 log

4 4
log 1 2 1 log 2.

xx
xy xy x xy x y

y y x y y x
x x

y y
x x

        

           

   
        

   

 

Xét hàm   2log 2y f t t t   , 0t   có  
1

2 0, 0
.ln 2

f t t
t

       

Suy ra hàm  f t  luôn đồng biến trên  0;   

Do đó:  
4 4

1 1f y f y
x x

 
     

 
 

Khi đó ta có: 2 2 2 2 33
4 2 2 2 2

1 1 3 . . 1 3 4 1P x y x x x
x x x x x

              

Vậy giá trị nhỏ nhất của 2P x y  là 33 4 1  khi và chỉ khi 2 32
2x x

x
    

Câu 50: Gọi ( )S  là mặt cầu có đường kính 10AB  . Vẽ các tiếp tuyến ,Ax By  với mặt cầu  S  sao cho   

Ax By . Gọi M  là điểm di động trên Ax , N  là điểm di động trên By sao cho MN luôn tiếp              

xúc với mặt cầu  S . Tính giá trị của tích .AM BN  

A. . 20AM BN  . B. . 100AM BN  . C. . 10AM BN  . D. . 50AM BN  . 

Lời giải 

Chọn D 

 Ta dựng hình chữ nhật AMHB . Ta có: ( )
AB BH

AB BHN
AB BN


 


 mà //AB MH nên suy ra 

( )MH BHN  

 Do Ax By  nên AM BN  , mặt khác //AM BH  nên ta có được BH BN  
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 Giả sử MN tiếp xúc với mặt cầu ( )S tại điểm P
MA MP

NB NP


 


   (1) 

 Trong tam giác MHN  vuông tại H  có: 2 2 2MN MH HN 

     2 22 2 2 2 2MP PN MH HN MP PN AB HB BN          (2)

Thế (1) vào (2) ta có:

   2 2 2 2MA BN AB AM BN   

2 2 2 2 2

2 2

2. . ( )

10
. 50

2 2

MA BN MA BN AB AM BN

AB
AM BN

     

   

____________________ HẾT ____________________




